
Nam Nữ

1 001 Lâm Thị Kim Ân 24/02/1991 UBND xã Phan Lâm 5

2 002 Nguyễn Thị Thu Ba 15/3/1991 UBND xã Hồng Thái 1

3 003 Long Thị Bai 13/4/1996 UBND xã Hồng Thái 5

4 004 Lê Hoài Bảo 20/10/1993 UBND xã Hồng Thái 3

5 005 Trần Thị Chiến 07/9/1994 UBND xã Hồng Thái 3

6 006 Nguyễn Thị Kim Cúc 10/4/1990 UBND xã Phan Lâm 5

7 008 Chế Thị Mỹ Dung 06/11/1987 UBND xã Phan Điền 6

8 009 Mai Thị Ngọc Dưỡng 10/4/1993 UBND xã Hồng Thái 5

9 013 Huỳnh Ngọc Hiếu 06/12/1989 UBND thị trấn Chợ Lầu 3

10 014 Huỳnh Thị Thu Hòa 14/4/1994 UBND xã Phan Rí Thành 6

11 015 Khê Thị Thúy Hồng 14/2/1995 UBND xã Phan Hiệp 3

12 016 Thổ Phú Khánh 25/9/1982 UBND xã Hồng Thái 1

13 017 Nguyễn Thị Thúy Kiều 07/11/1994 UBND xã Phan Lâm 5

14 018 Lưu Thị Loan 20/01/1994 UBND xã Phan Lâm 5

15 019 Nguyễn Thị Phương Loan 10/10/1986 UBND xã Phan Hiệp 7

16 020 Nguyễn Ngọc Long 26/5/1986 UBND xã Hồng Thái 6

17 021 Lư Thị Nậm 20/11/1993 UBND thị trấn Chợ Lầu 4

18 022 Nguyễn Phúc Nguyên 17/8/1993 UBND thị trấn Chợ Lầu 4

19 023 Thổ Thị Kim Nhi 19/7/1999 UBND xã Hồng Thái 1

20 024 Phan Thị Kim Oanh 02/9/1985 UBND xã Phan Thanh 6

21 025 Hà Đức Quang 13/12/1984 UBND xã Phan Tiến 2

22 026 Đặng Thị Quãng 15/02/1995 UBND xã Bình Tân 3

23 028 Đồng Thị Kim Siu 17/6/1996 UBND xã Hòa Thắng 7
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24 030 Bùi Võ Thị Hương Thắm 07/6/1990 UBND xã Phan Thanh 2

25 031 Phan Thị Hồng Thạnh 10/3/1981 UBND xã Phan Tiến 2

26 032 Huỳnh Thị Hương Thi 20/8/1994 UBND xã Phan Lâm 5

27 033 Lư Thị Mỹ Tho 22/9/1994 UBND xã Hồng Thái 5

28 034 Nguyễn Thị Kim Thoa 24/01/1989 UBND xã Hồng Thái 5

29 036 Đa Văn Quốc Thoảng 05/11/1983 UBND xã Hồng Thái 5

30 038 Lâm Thị Hồng Thuận 06/4/1984 UBND xã Phan Điền 6

31 040 Nguyễn Thị Hà Thương 25/10/1992 UBND xã Hòa Thắng 3

32 041 Nguyễn Thị Thúy 03/9/1985 UBND xã Hồng Thái 1

33 042 Lê Thị Thúy 18/4/1993 UBND xã Hồng Thái 5

34 045 Đặng Văn Trịnh 12/2/1984 UBND xã Phan Thanh 3

35 047 Xích Hoàng Tuân 17/11/1991 UBND xã Phan Lâm 5

36 048 Văn Nữ Vỹ Tuyến 19/4/1999 UBND xã Hồng Thái 1

37 051 Cao Trần Ngọc Vũ 17/3/1991 UBND xã Phan Hiệp 3

38 052 Trần Thị Thu Vy 20/11/1991 UBND xã Sông Lũy 3

Danh sách có 38 thí sinh 
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